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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG UYÊN - CAO BẰNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phùng Thị Mến. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông Nông Văn Toàn. 

+ Ông Bế Ích Hòa. 

- Thư ký phiên toà: Bà Mã Thị Diệu, Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Uyên - Cao Bằng tham gia 

phiên toà: Ông Lương Văn Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Uyên - 

Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 15/2017/HSST ngày 

11/8/2017 đối với  bị cáo: 

Phan Thanh L, sinh ngày 08 tháng 10 năm 1996 tại huyện H - tỉnh Cao Bằng. 

Nơi cư trú: Xóm P, xã T, huyện H, tỉnh Cao Bằng; dân tộc: Nùng; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không nghề; trình độ văn hóa: 7/12; con ông 

Phan Văn N và con bà  àm Thị A; có v  là S m Thị B ch B; con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ công an huyện Quảng Uyên từ 

ngày 15/6/2017 đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Bế Thành V, sinh năm 1995; 

Nơi cư trú: xóm C, xã P1, huyện Q, tỉnh Cao Bằng. 

Có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 



Bị cáo Phan Thanh L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Uyên - Cao 

Bằng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Ngày 10/6/2017 Công an huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn 

trình báo của Bế Thành V, trú tại xóm C, xã P1, huyện Q về việc tối 09/6/2017 anh 

mất một chiếc xe mô tô Honda Wave α màu sơn đen bạc, biển kiểm soát 11U1-

035.30 dựng ở trước cửa quán cà phê D thuộc phố HB, thị trấn Q.  

Qua điều tra xác minh, ngày 15/6/2017 Công an huyện Quảng Uyên đã tiến 

hành bắt khẩn cấp Phan Thanh L, trú tại xóm P, xã T, huyện H, tỉnh Cao Bằng về 

hành vi trộm cắp tài sản và thu giữ: 01 điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu 

LVMobile đã qua sử dụng; 01 đôi gi y màu nâu (loại gi y lười) và 01 qu n bò dài 

màu đen của Phan Thanh L.  

Tại cơ quan điều tra Phan Thanh L khai nhận, ngày 09/6/2017 L bắt xe khách 

từ nhà ở huyện H đến nhà v  là S m Thị B ch B ở xóm  , xã P1, huyện Q, tỉnh Cao 

Bằng.  ến khoảng 16h cùng ngày L bảo v  dùng xe mô tô chở mình đi thị trấn Q, 

khi đến cổng sân vận động huyện Q L xuống xe và một mình vào nhà Lương Xuân 

M, trú tại Phố HT, thị trấn Q, huyện Q chơi. Khoảng 19h cùng ngày L rời khỏi nhà 

M một mình đi bộ theo vỉa hè bên sân vận động huyện (hướng ra thành phố C1) mục 

đ ch là tìm xe mô tô nào sơ hở thì trộm cắp; khi bước bộ qua quán cà phê D (đối 

diện sân vận động) thấy trước cửa quán có mấy xe mô tô không có người trông coi, 

L bước bộ quay lại về hướng cổng sân vận động đi vư t quán cà phê vài mét thì đi 

bộ sang đường đến g n vị tr  xe mô tô Wave α biển kiểm soát 11U1-035.30 của Bế 

Thành V đang dựng ở đó, rồi dùng vam phá khóa hình chữ T mang theo người phá ổ 

khóa xe, sau đó L dắt lùi xe mô tô ra và nổ máy điều khiển xe đi vào mốc 34 huyện 

H rồi sang Trung Quốc bán xe cho một người tên O đư c 3.000.000,đ (Ba triệu 

đồng).  

Ngày 19/6/2017, Hội đồng định giá của U  ban nhân dân huyện Quảng Uyên - 

Cao Bằng đã tiến hành định giá chiếc xe mô tô mà bị cáo L trộm cắp đư c, cụ thể: 

Xe nhãn hiệu Wave α màu đen bạc biển kiểm soát 11U1-035.30, mua tháng 2/2014, 

giá trị còn lại đến thời điểm bị mất trộm là 12.333.000,đ (Mười hai triệu ba trăm ba 

mươi ba nghìn đồng).  

Tại bản Cáo trạng số 15/KS T-TA ngày 11/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quảng Uyên - Cao Bằng đã truy tố bị can Phan Thanh L về tội  Trộm cắp tài 

sản  theo quy định tại khoản 1  iều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo Phan Thanh L thừa nhận nội dung bản Cáo trạng phản ánh đúng hành 

vi phạm tội của mình, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. 



- Người bị hại Bế Thành V khai, việc bị mất xe mô tô về thời gian, địa điểm, 

đặc điểm tài sản như Cáo trạng phản ánh cũng như bị cáo L đã khai tại phiên tòa. 

Nay xin Hội đồng xét xử buộc bị cáo trả trị giá xe mô tô cho anh. 

- Trong ph n tranh luận tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Quảng Uyên - Cao Bằng vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo như bản 

Cáo trạng và đề nghị áp dụng khoản 1  iều 138; điểm h, p khoản 1  iều 46 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Phan Thanh L từ 12 đến 18 tháng tù về tội  Trộm cắp tài 

sản . Về trách nhiệm dân sự, áp dụng  iều 584 và  iều 589 Bộ luật Dân sự buộc bị 

cáo Phan Thanh L phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại Bế Thành V trị giá tiền 

chiếc xe mô tô là: 12.333.000,đ. Về vật chứng vụ án, áp dụng  iều 76 Bộ luật Tố 

tụng hình sự đề nghị trả cho bị cáo Phan Thanh L chiếc điện thoại di động màu trắng 

nhãn hiệu LVMobile, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án; trả cho bị cáo Phan 

Thanh L 1 đôi gi y màu nâu (loại gi y lười) và 01 qu n bò dài màu đen. 

Bị cáo, người bị hại không có ý kiến gì tranh luận tại phiên tòa. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đư c thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đ y đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Qua xét hỏi công khai và tranh luận tại phiên tòa bị cáo Phan Thanh L đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù h p với lời khai 

của người bị hại và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Qua đó chứng minh 

đư c khoảng 19 giờ ngày 09/6/2017 bị cáo đã dùng vam phá khóa hình chữ T mang 

theo người để phá ổ khóa trộm chiếc xe mô tô Wave α biển kiểm soát 11U1-035.30 

của Bế Thành V đang dựng ở trước cửa quán cà phê D thuộc Phố HB, thị trấn Q. 

Chiếc xe mô tô mà bị cáo trộm cắp đư c theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản 

có giá trị là 12.333.000,đ (Mười hai triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng). Hành vi 

của bị cáo L là lén lút phá khóa xe mô tô để chiếm đoạt tài sản. Như vậy, có đủ căn 

cứ kh ng định bị cáo Phan Thanh L phạm tội  Trộm cắp tài sản  theo quy định tại 

khoản 1  iều 138 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Quảng 

Uyên truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.  

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đư c thực hiện với l i cố ý, bị 

cáo đã l i dụng sự sơ hở của chủ quản lý tài sản để trộm cắp xe mô tô khi có cơ hội, 

đã gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác đư c pháp luật bảo vệ.  

Xét t nh chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng, bị cáo phạm tội 

l n đ u và thuộc trường h p  t nghiêm tr ng; tại phiên tòa đã thành khẩn khai nhận 



hành vi phạm tội nên bị cáo đư c hưởng các tình tiết giảm nh  theo quy định tại 

điểm h, p khoản 1  iều 46 Bộ luật hình sự.  

Về nhân thân, bị cáo h c đến lớp 7/12, là đối tư ng nghiện ma túy. 

Căn cứ vào t nh chất, mức độ phạm tội của bị cáo, sau khi xem xét các tình tiết 

giảm nh  và nhân thân, Hội đồng xét xử thấy rằng việc cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhất định là c n thiết để ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới, 

đồng thời để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung và chấp nhận ý kiến đề nghị về 

mức hình phạt đối với bị cáo Phan Thanh L của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

tòa.  

Về trách nhiệm dân sự: Hành vi trộm cắp của bị cáo Phan Thanh L đã xâm 

phạm đến tài sản của người bị hại Bế Thành V là chủ sở hữu h p pháp của chiếc xe 

mô tô. Tại phiên tòa, người bị hại yêu c u bị cáo bồi thường thiệt hại bằng tiền 

tương đương với giá trị xe; xét thấy, yêu c u của người bị hại là ch nh đáng nên c n 

đư c xem xét chấp nhận. Như vậy, căn cứ vào  iều 584 và  iều 589 Bộ luật Dân sự 

c n buộc bị cáo Phan Thanh L phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại Bế Thành 

V trị giá tiền chiếc xe mô tô là: 12.333.000,đ (Mười hai triệu ba trăm ba mươi ba 

nghìn đồng). 

Về vật chứng vụ án: Vật chứng chuyển theo hồ sơ vụ án hiện nay Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Quảng Uyên đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng 

số: 16 ngày 14/8/2017, gồm: 

1. 01 điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu LVMobile đã qua sử dụng; bị  cáo 

khai đây là tài sản của bị cáo và không dùng vào việc phạm tội; do đó Hội đồng xét 

xử trả cho bị cáo chiếc điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu LVMobile, nhưng 

c n tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

2. 01 đôi gi y màu nâu (loại gi y lười) và 01 qu n bò dài màu đen, đây là tư 

trang cá nhân của bị cáo Phan Thanh L; do đó Hội đồng xét xử trả cho bị cáo các tài 

sản trên. 

Về án ph : Bị cáo Phan Thanh L phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm và án ph  dân 

sự có giá ngạch theo quy định tại  iều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về án ph , lệ ph  

Toà án. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh L phạm tội  Trộm cắp tài sản . 

Áp dụng khoản 1  iều 138; điểm h, p khoản 1  iều 46 Bộ luật hình sự. 



Xử phạt bị cáo Phan Thanh L 12 (Mười hai) tháng tù, thời gian thụ hình đư c 

t nh từ ngày 15/6/2017.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các  iều 584 và 589 Bộ luật Dân sự. 

Buộc bị cáo Phan Thanh L phải bồi thường trị giá chiếc xe mô tô cho người bị 

hại Bế Thành V, trú tại xóm C, xã P1, huyện Q, tỉnh Cao Bằng số tiền là: 

12.333.000,đ (Mười hai triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng). 

Kể từ ngày có quyết định thi hành án, nếu bị cáo không bồi thường khoản tiền 

trên thì còn phải chịu lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương 

ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo các Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Về vật chứng vụ án: Áp dụng  iều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Trả cho bị cáo Phan Thanh L chiếc điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu 

LVMobile, nhưng c n tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

- Trả cho bị cáo Phan Thanh L 1 đôi gi y màu nâu (loại gi y lười) và 01 qu n 

bò dài màu đen. 

Xác nhận, các vật chứng trên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Uyên, 

tỉnh Cao Bằng đang quản lý. 

4. Về án phí: Áp dụng  iều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về án ph , lệ ph  

Toà án. 

Bị cáo Phan Thanh L phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm số tiền là 200.000đ và án 

ph  dân sự có giá ngạch số tiền là 616.700đ; tổng cộng bị cáo phải chịu án ph  số 

tiền là 816.700đ (Tám trăm mười sáu nghìn bảy trăm đồng) để sung quỹ Nhà nước. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo và người bị hại có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 

Nơi nhận:                                                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- Tòa án tỉnh;                                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Trại giam Công an tỉnh; 
- Sở tư pháp; 
- VKS huyện; 
- Công an huyện; 
- Chi cục THA dân sự huyện; 
- Bị cáo;                                                         
- Người bị hại                                                            

   - Lưu: Án văn, THA hình sự và hồ sơ;                                     



 

 


